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Câu 1 (4 điểm)


a. 
1. Em hãy cho biết vị trí phân loại của vi khuẩn lam, tảo và thực vật trong hệ thống phân loại 5 giới. Vì sao vi khuẩn lam có hình thức quang hợp giống với tảo và thực vật nhưng không được xếp cùng giới với tảo và thực vật?
2.Vì sao nấm được tách ra khỏi giới thực vật?
3. Phân biệt xenlulozơ và glicogen về cấu trúc và tính chất?


b. 
1. Tại sao ĐB gen chủ yếu phát sinh trong quá trình nhân đôi ADN?

2. Tại sao khi có lactozo thì Ecoli mới tổng hợp được enzim phân giải lactozo? Giải thích như thế nào khi môi trường có lactozo nhưng Ecoli lại không tổng hợp enzim hoặc tổng hợp với lượng rất ít. Biết rằng không có hiện tượng ĐB xảy ra. Hãy nêu rõ cơ chế này?
3. So sánh sự nhân đôi ADN ở sinh vật thực và sinh vật nhân sơ? Sự khác nhau trên có ý nghĩa gì?

Câu 2 (4 điểm)


a. 
1.Vì sao trong nhân đôi ADN cần có đoạn ARN mồi? Trình bày cơ chế thay thế đoạn ARN mồi bằng đoạn ADN? Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp gián đoạn?
2. Trình bày điểm khác nhau giữa hoạt động của ADN polymeraza và hoạt động của ARN polymeraza?


b. 
1. Cho bảng liệt kê tỉ lệ tư​ơng đối của các bazơ nitơ có trong thành phần axit nuclêic được tách chiết từ các loài khác nhau như sau:

	
	Ađênin
	Guanin
	Timin
	Xitôzin
	Uraxin

	Loài 1
	21
	29
	21
	29
	0

	Loài 2
	21
	21
	29
	29
	0

	Loài 3
	21
	29
	0
	29
	21

	Loài 4
	21
	21
	0
	29
	21


Hãy cho biết dạng cấu trúc vật chất di truyền của các loài nêu trên?

2.  Nêu các yếu tố đảm bảo tính đặc trưng và ổn định của ADN ở mỗi loài ? Vì sao tính đặc trưng và ổn định của  ADN chỉ có tính chất tương đối ?
3. Loại ARN nào là đa dạng nhất ? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Loại ARN nào có thời gian tồn tại ngắn nhất ? Giải thích?

Câu 3 (4 điểm)


a.
1. Lập bảng mô tả tóm tắt đặc điểm cấu trúc và chức năng của các hệ thống màng (màng nhân, bộ máy Gôngi, lizôxôm, Lưới nội chất) trong tế bào nhân chuẩn. 
2. Trong các tế bào sau: Tế bào thần kinh, tế bào bạch cầu, tế bào hồng cầu, tế bào cơ tim, tế bào gan, tế bào lông ruột, tế bào biểu mô. Loại tế bào nào có nhiều lưới nội chất hạt nhất? Loại tế bào nào có nhiều ti thể nhất? Loại tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất? Giải thích?
3. Nêu sự biến đổi của cấu trúc màng sinh chất thích nghi với chức năng ở các tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cổ định đạm, tế bào biểu mô ống thận và tế bào biểu mô ruột non ở người.

b. 
1. Trong tế bào nhân thực, có một số bào quan tăng số lượng bằng hình thức phân chia, hãy nêu tên 5 bào quan có đặc điểm này và chức năng của mỗi bào quan đó? Chất dự trữ ở động vật, thực vật là chất nào? Tại sao chất dự trữ của ĐV khác chất dự trữ của TV?
2. Cho các tế bào sau ở người: Đại thực bào, tế bào tuyến sinh dục, tế bào β- đảo tụy (tế bào nội tiết tuyến tụy). Ở mỗi tế bào đều có một loại màng nội bào (bào quan) rất phát triển. Cho biết tên gọi và chức năng của loại màng nội bào đó ở mỗi tế bào?

Câu 4 (4 điểm)

a. 
1. Giải thích các hiện tượng sau:

- Vì sao khi nấu canh cua (giã nhỏ cua lọc lấy nước) ta thấy có hiện tượng đóng lại từng mảng nổi trên mặt nước nồi canh?

- Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi xào thức ăn nguyên liệu là thịt bò nên xào chung với khóm (dứa) hoặc khi làm món nộm thịt bò cùng với đu đủ. Em hãy dùng kiến thức đã học có liên quan để giải thích cho các điều này?
2. Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép trong khi đó bộ máy gôngi lai có màng đơn. Nếu ti thể mất đi một lớp màng còn bộ máy gongi có màng kép thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của chúng?


b.
1.  Hãy cho biết những chất như estrogen, prôtêin, oxi, Na+ vận chuyển qua màng bằng cách nào?
2. Ngâm tế bào hồng cầu người, tế bào biểu bì củ hành trong các dung dịch sau:

      - Dung dịch ưu trương 

- Dung dịch nhược trương

       Dự đoán hiện tượng xảy ra, giải thích?
3. Trong tế bào ĐV có 2 loại bào quan đều thực hiện chức năng khử độc, đó là 2 loại bào quan nào? Cơ chế khử độc của 2 loại bào quan đó có gì khác nhau?

Câu 5 (4 điểm)


a. 

1. Tinh bột, xenlulôzơ, photpholipit và protêin là các đại  phân tử sinh học.

- Chât nào trong các chât kể trên không phải là pôlime (đa phân)?

- Chất nào không tìm thây trong lục lạp?

- Nêu công thức cấu tạo và vai trò của xenlulôzơ ?

2. Cho biết vai trò của lưới nội chất trơn? Vì sao khi sử dụng thuốc giảm đau, an thần thường xuyên thì có thể xảy ra hiện tượng lờn thuốc?
3. Các tế bào nhận biết nhau bằng các “ dấu chuẩn” có trên màng sinh chất. Theo em dấu chuẩn là hợp chất hóa học nào? Chất này được tổng hợp và chuyển đến màng sinh chất như thế nào? Vì sao sự nhận biết tế bào là điều kiện sống còn để hoạt động chức năng của sinh vật?


b. 
1. Nêu hậu quả của các dạng đột biến sau:

- ĐB ở mã bộ ba khởi đầu dịch mã.
- ĐB ở vùng ranh giới nhận biết intron-exon.

- ĐB mất 1 cặp nu trong vùng exon của gen.

- ĐB mất bộ ba kết thúc dịch mã.

2. Trong hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn Ecoli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R thì biểu hiện của các gen cấu trúc có thể bị ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng. Giải thích?
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HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (4 điểm)
	

	a (2 điểm)
	1.- Vi khuẩn lam được xếp vào giới khởi sinh, tảo được xếp vào giới nguyên sinh, thực vật được xếp vào giới thực vật.
- Vi khuẩn lam không được xếp vào giới nguyên sinh cùng với tảo vì: 

+ VK lam là sinh vật nhân sơ, tảo là sinh vật nhân thực.

+ Thành tế bào VK lam là murein, thành tế bào tảo là xenluluzo.

- Vi khuẩn lam không được xếp vào thực vật vì: 

+ VK lam là sinh vật nhân sơ, thực vật là sinh vật nhân thực, đa bào phân hóa phức tạp.

+ Thành tế bào VK lam là murein, thành tế bào thực vật là xenluluzo.

2. Nấm được tách ra khỏi giới TV vì:

-Thành tế bào của nấm có vách kitin. 

- Sống dị dưỡng hoại sinh, kí sinh, cộng sinh. 

- Tế bào không có chứa lục lạp. 

- Sinh sản bàng bào tử, một số nảy chồi, phân cắt.
3.

Xenlulozơ

Glicogen

Cấu trúc

- Đơn phân là β-glucozơ

- Liên kết giữa các đơn phân kiểu 1 sấp, 1 ngửa

- Mạch thẳng

- Đơn phân là α-glucozơ

- Liên kết giữa các đơn phân kiểu đồng ngửa

- Mạch phân nhánh

Tính chất

Không tan trong nước

Tan trong nước nóng


	0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

	b(2 điểm)
	1. - Bình thường ADN có cấu trúc xoắn kép liên kết với nhau bằng số lượng liên kết hidro theo NTBS, mặt khác ADN trong nhân của sinh vật nhân thực còn liên kết với protein tạo thành NST nên ít bị tác động của tác nhân đột biến, khi một mạch bị lỗi sai sẽ có mạch bổ sung làm khuôn để tổng hợp lại. 

- Khi nhân đôi ADN 2 mạch của ADN tách nhau ra nên dễ chịu tác động của tác nhân đột biến làm biến đổi cấu trúc của bazơ nitơ từ đó dẫn đến sự lắp ráp sai NTBS. Đồng thời khi đó một số tác nhân đột biến có thể gắn hẳn vào mạch khuôn hoặc mạch mới đang tổng hợp nên gây ra sự sai sót trong nhân đôi ADN: Mất, thêm hoặc lắp ráp nhầm các nucleotit... từ đó dẫn đến đột biến gen. 

- Những sai khác trong quá trình nhân đôi ADN nhưng không được enzim phát hiện và sửa sai nên được nhân lên cùng với sự nhân đôi ADN và hình thành đột biến
2. - Khi có lactozo thì Ecoli mới tổng hợp được enzim phân giải lactozo vì: lactozo bám trên protein ức chế làm cho protein ức chế bị biến tính->tách ra khỏi vùng O. Vùng vận hành được tự do nên các gen cấu trúc thực hiện PM tạo ra mARN-> mARN tham gia dịch mã tạo protein

->protein trở thành enzim.

- Khi môi trường có lactozo nhưng Ecoli lại không tổng hợp enzim hoặc tổng hợp với lượng rất ít vì khi dó có glucozo được thực hiện bởi protein hoạt hóa dị hóa CAP. ARN polymeraza chỉ có ái lực cao vào vùng vận hành Lac, khi CAP đã liên kết vào vị trí ngược dòng vùng vận hành của nó. CAP lại chỉ liên kết vào vị trí của nó khi ở dạng phức hợp AMP vòng. Nồng đọ AMP vòng trong tế bào tăng lên khi glucozo giảm xuống và ngược lại nên khi môi trường có cả lactozo và glucozo tế bào sẽ ưu tiên sử dụng glucozo và chỉ tổng hợp 1 lượng nhỏ các enzim ohaan giải lactozo.

3. - Giống: Đều theo các nguyên tắc: Bổ sung, bán bảo toàn, nửa gián đoạn.


+ Cơ chế tự sao đều gồm 3 giai đoạn.


+ Đều 
bắt đầu từ ngững vị trí khởi đầu sao chép.


+ Cần 8 loại nu A,T,G, X của mạch gốc và A,U,G,X cấu tạo nên đoạn mồi ARN.


+ Cần phải có đoạn mồi, quá trình tổng hợp mạch mới diễn ra theo chiều 5’ -> 3’


+ Trên mạch khuôn có chiều 3’->5’ mạch polinu được tổng hợp liên tục. Trên mạch khuôn có chiều 5’->3’ mạch polinu được tổng hợp gián đoạn.


+ Đều sự xúc tác của các enzim tháo xoắn, enzim ADN polymeraza, enzim tổng hợp đoạn mồi, enzim nối ligaza.

- Điểm khác biệt:


Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ

Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực

- Chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép (1 đơn vị nhân đôi)

- Có nhiều điểm khởi đầu sao chép (Nhiều đơn vị nhân đôi)

Tốc độ nhanh

Tốc độ chậm

Có ít loại enzim tham gia ( ít ADN polymeraza)

Có nhiều loại enzim tham gia ( nhiều ADN polymeraza. Ngoài các loại ADN polymeraza I, II, III, còn có ADN polymeraza anpha, β, gama.

Không có sự cố đầu mút

Có sự cố đầu mút

Đoạn okazakiđài hơn, sử dụng năng lượng NAD+
Đoạn okazaki ngắn hơn, sử dụng năng lượng ADP+

- Ý nghĩa: Tự sao ở SVNT nhiều đơn vị nhân đôi -> nhiều ADN -> tăng hệ gen -> tiến hóa hơn SVNT

+ SVNS tự sao nhanh, ít enzim-> ADN nhân đôi -> sinh sản nhanh, phân bố rộng.
	0,25
0,25

0,25

0,25
0,125
0,125
0,25
0,25
0,125
0,125

	Câu 2 (4 điểm)
	

	a (2 điểm)
	1. - Để tạo nên đoạn ADN mới bổ sung với mạch ADN khuôn thì cần có sự tham gia của enzim ADN polymeraza. Enzim này chỉ tổng hợp mạch mới theo 1 chiều 5’->3’.Nhưng enzim ADN polymeraza không thể tự tổng hợp được nu đầu tiên vào mạch mà cần 1 đoạn mồi được tạo ra trước để nó chỉ làm công việc nối thêm nu vào đầu 3’ của đoạn mồi. Đoạn mồi là 1 đoạn ARN có độ dài từ 2 đến 10 nu.

- Cơ chế thay thế đoạn ARN mồi bằng đoạn ADN: 

+ Enim ADN polymeraza I sẽ cắt nu của đoạn ARN ở đầu 5’ của đoạn mồi, sau đó tổng nu mới vào đầu 3’OH của đoạn ADN trước đó. Quá trình diễn ra liên tục cho đến khi đoạn mồi được thay thế hết. Lúc này enzim enzim ligaza sẽ nối 2 đoạn nu kế tiếp nhau để tạo thành 1 mạch hoàn chỉnh.

- Do cấu trúc của phân tử ADN là có hai mạch polinucleotit đối song song 3’-5’ và 5’-3, mà enzim AND polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3' nên sự tổng hợp liên tục của cả hai mạch là không thể.

- Đối với mạch khuôn 3' → 5', nó tổng hợp mạch bổ sung liên tục, còn mạch khuôn 5' → 3' xảy ra sự tổng hợp ngắt quãng với các đoạn ngắn (đoạn Okazaki) theo chiều 5' → 3' ngược với chiều phát triển của phễu tái bản, rồi sau đó nối lại nhờ enzim ADN ligaza.
2.
Hoạt động ADN polymeraza
Hoạt động của ARN polymeraza
- Chỉ tổng hợp kéo dài mạch mới khi có đầu 3’OH tự do-> cần đoạn mồi.

- Có hoạt tính sửa sai

- Sử dụng 4 loại nu là A,T,G,X

- Không có khả năng tháo xoắn ADN

- Tự khởi đầu cho quá trình tổng hợp mạch mới và mạch kéo dài mạch mới -> Không cần đoạn mồi.

- Không có hoạt tính sửa sai

- Sử dụng 4 loại nu là A,U,G,X

- Có khả năng tháo xoắn AND, nhận biết vùng khởi động của gen để khởi đầu phiên mã.

	0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


	b(2 điểm)
	1. + Loài 1: Do A = T = 21,G = X = 29 nên có ADN sợi kép 
+ Loài 2: Do A ≠ T, G ≠ X → ADN mạch đơn .

+ Loài 3: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T → VCDT của loài này là ARN hơn nữa do G = X = 29, A= U = 21 → ARN  sợi kép.

+ Loài 4: Do vật chất di truyền không có nuclêôtit T → VCDT của loài này là ARN hơn nữa do G ≠ X, A= U = 21 → ARN  sợi đơn.
2. Yếu tố quy định tính đặc trưng và ổn định: 

- Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên ADN                                

- Tỉ lệ [image: image1.wmf]X

G

T

A

+

+

                                                                                                              

- Hàm lượng ADN trong tế bào      

Có tính chất tương đối vì: 

    - Có thể xảy ra đột biến do tác nhân vật lí, hóa học của môi trường làm thay đổi cấu trúc ADN. 

    - Có thể xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân dẫn đến thay đổi cấu trúc ADN. 
3. - ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ra một loại mARN.                                                                  

Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường  được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa số lượng riboxom lại rất lớn và riboxom được dùng để tổng hợp nên tất cả các loại protein của tế bào nên rARN có số lượng nhiều nhất.                                                                                   

- Loại ARN có thời gian tồn tại ngắn nhất là ARN thông tin (mARN) vì  mARN chỉ được tổng hợp khi các gen phiên mã và sau khi chúng tổng hợp xong một số chuỗi polipeptit cần thiết sẽ bị các enzim của tế bào phân giải thành các nuclêôtit.



- tARN và rARN có cấu trúc bền hơn và có thể tồn tại qua nhiều thế hệ tế bào
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	Câu 3 (4 điểm)
	

	a (2 điểm)
	Đặc điểm cấu trúc

Chức năng

Màng nhân

- Màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhân 

- Cho phép các phân tử nhất định đi vào hay đi ra khỏi nhân qua lỗ nhân 

Bộ máy Gôngi

- Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau theo hình vòng cung. 

-  Lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào. 

Lizôxôm

- Dạng túi, có một màng bao bọc, chứa nhiều enzim thủy phân.

- Phân hủy các tế bào già, tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi... 

Lưới nội chất

+ Hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau.

+ Có ribôxôm bám trên màng ( lưới nội chất hạt.

+ Không có ribôxôm bám trên màng ( lưới nội chất trơn. 

+ Là con đường liên lạc giữa các phần khác nhau trong tế bào.

+ Lưới nội chất hạt: Tổng hợp Prôtêin.

+ Lưới nội chất trơn: Tổng hợp lipit. 

2. - Tế bào bạch cầu có nhiều lizôxôm và lưới nội chất hạt nhất. Vì bạch cầu có chức năng thực bào và tạo kháng thể để tiêu diệt vi khuẩn.

- Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất. Vì tim hoạt động không ngừng nghĩ nên cần nhiều năng lượng.

3. - Vi khuẩn lam: Màng sinh chất gấp nếp tạo thành các túi tilacoit chứa sắc tố, nơi thực hiện quang hợp
- Vi khuẩn cố định đạm: Màng sinh chất gấp nếp tạo thành các túi chứa enzim nitrogenaza giúp thực hiện quá trình cố định đạm.

- Tế bào biểu mô ống thận: Màng sinh chất lõm xuống tạo thành các ô chứa ty thể cung cấp năng lượng.

- Tế bào biểu mô ruột non: Màng sinh chất lồi ra kéo theo chất nguyên sinh và hệ thống vi sợi hình thành nên lông ruột làm tăng diện tích tiếp xúc với chất dinh dưỡng.
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	b(2 điểm)
	1.  - Ti thể: thực hiện hô hấp nội bào, phân giải chất hữu cơ tạo năng lượng ATP cho tế bào     

- Lục lạp: Thực hiện quang hợp, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các chất hữu cơ.    
- Nhân: Lưu trữ, bảo quản, truyền đạt TTDT; điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.    

- Peroxixom: chứa các enzim oxihoa, chuyển hóa, khử các chất độc hại cho tế bào.    

- Trung thể: Nơi lắp ráp, tổ chức các vi ống giúp phân chia NST trong tế bào ĐV.    

- Chất dự trữ ở động vật là glicogen, vì ĐV thường xuyên hoạt động cần nhiều năng lượng, glicogen dễ huy động để tạo năng lượng.
- Chất dự trữ ở TV là tinh bột vì tinh bột không có khả năng khuếch tán và không tạo hiệu ứng thẩm thấu nên làm chất dự trữ rất tốt
2. Tên gọi và chức năng của loại màng nội bào ở mỗi tế bào:

- Đại thực bào: Lizoxom phát triển, tiết enzym phân giải các thành phần có trong túi thực bào gắn với nó.

- Tế bào tuyến sinh dục: Lưới nội chất trơn rất phát triển, có chức năng tổng hợp lipit, từ đó hình thành nên các hoocmon sinh dục như ơstrogen, tesrosteron,…

- Ở tế bào β- đảo tụy: Lưới nội chất hạt rất phát triển, có chức năng tổng hợp nên các protein tiền thân của các hoocmon Insulin và Glucagon.
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	Câu 4 (4 điểm)
	

	a (2 điểm)
	1. -  Cua khi giã, các tế bào bị vỡ giải phóng prôtêin hòa tan trong nước. Khi nấu canh, prôtêin gặp nhiệt độ cao sẽ thay đổi cấu hình không gian, tức là prôtêin bị biến tính. nấu canh cua làm kết tủa prôtêin, đó là hiện tượng đông tụ prôtêin (là một dạng của biến tính). Chính điều này gây ra hiện tượng đóng mảng.

-  Prôtêin bị biến tính có thể phục hồi khi điều kiện về nhiệt độ, pH phù hợp nhưng trong tường hợp này prôtêin đã bị hủy bởi nhiệt độ nên không thể phục hồi. Đó là lí do vì sao khi canh nguội các mảng nổi (còn gọi là riêu cua) không biến mất

-  Khi xào thịt bò với dứa, trong dứa có chứa promelin- enzim phân giải prôtêin thành các axit amin, làm thịt mau mềm hơn, giúp tiêu hóa tốt hơn. Đồng thời dứa còn làm tăng hương vị cho món ăn.

-  Tương tự khi làm món thịt bò khô với nộm đu đủ, trong đu đủ chứa papain- enzim có tác dụng phân hủy prôtêin trong thịt bò thành các axit amin, làm thịt mềm và dễ tiêu. Ngoài ra còn chứa một số vitamin và khoáng chất khác.

2. 
- Ti thể còn một lớp màng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp năng lượng ở chuỗi chuyền điện tử: Mất màng trong thì không tổng hợp được ATP còn nếu mất màng ngoài thì khả năng tổng hợp ATP giảm.

- Nếu bộ máy gongi có màng kép có thể ảnh hưởng đến khả năng hình thành các túi tiết để bao gói sản phẩm.
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	b(2 điểm)
	1. - Estrogen: có bản chất là photpholipit nên có thể đi qua lớp photpholipit.

-  Prôtêin: Là một đại phân tử hữu cơ có kích thước lớn nên vận chuyển bằng cách xuất bào, nhập bào.

-  Oxi: Kích thước nhỏ không phân cực nên có thể qua màng theo cơ chế khuếch tán qua lớp photpholipit.

- Na+ : Là phân tử mang điện nên qua màng nhờ các kênh prôtêin xuyên màng

2. - Hiện tượng:             
                     Môi trường

Hồng cầu

Tế bào biểu bì củ hành

Ưu trương

Nhăn nheo

Co nguyên sinh

Nhược trương

Vỡ

Màng sinh chất áp sát thành tế bào ( tế bào trương nước)

Giải thích:    
- Tế bào hồng cầu : trong môi trường ưu trương, tế bào mất nước nên nhăn nheo. Trong MT nhược trương, tế bào hút nước, do không có thành nên tế bào no nước và bị vỡ

- Tế bào biểu bì củ hành :MT ưu trương, TB mất nước, màng sinh chất tách dần khỏi thành  tế bào ( co nguyên sinh ). MT nhược trương, TB hút nước, màng sinh chất áp sát thành tế bào.

3. - Hai loại bào quan thực hiện chức năng khử độc cho tế bào là lưới nội chất trơn và peroxixôm.

Cơ chế khử độc của hai loại bào quan:

- Lưới nội chất trơn thường khử độc thuốc và chất độc bằng cách bổ sung nhóm hydroxyl (-OH) vào các phân tử thuốc và chất độc làm cho chúng dễ tan hơn và dễ bị đẩy ra khỏi cơ thể.





-Peroxixôm khử độc rượu và các chất độc khác bằng cách truyền hidrô từ chất độc đến ôxi tạo ra H2O2, chất này lập tức được enzim catalaza xúc tác chuyển thành H2O.
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	Câu 5 (4 điểm)
	

	a (2 điểm)
	1. - Chất trong các chất kể trên không phải là đa phân (polime) là photpholipit vì nó không được cấu tạo từ các đơn phân ( là monome)

- Chât không tìm thây trong luc lạp là celluloz.

-  Công thức câu tạo: (C6H10O5)n

+ Tính chât: Celluloz được cấuu tạo từ hàng nghìn gốc 1-D-glucoz lên kêt với nhau bằng liên kêt  1-1,4- glucozit. Tạo nên câu trúc mạch thẳng, rât bên vững khó bị thủy phân.

+ Vai trò:

* Celluloz tạo nên thành tế bào thực vật.

* Động vật nhai lại: celluloz là nguồn cung cấp  năng lượng cho cơ thể.

* Người và động vật khác không tổng hợp được enzym cellulaza nên không thể tiêu hóa được celluloz nhưng celluloz có tác dụng điều  hòa hệ thông tiêu hóa làm giảm  hàm lượng cholesteron trong máu, tăng cường đào thải chât  cặn bã ra khỏi cơ thể.

2. Vai trò của lưới nội chất trơn: tổng hợp lipip, chuyển hóa đường, khử độc cho tế bào.

* Hiện tượng lờn thuốc giảm đau, an thần là do: 

+ Khi dùng các thuốc này thường xuyên sẽ kích thích lưới nội chất  cùng với enzim giải độc trong tế bào (chủ yếu ở tế bào gan)

+ Khi dùng với liều thông thường do tốc độ khử độc, đào thải thuốc nhanh nên phải dùng với liều cao hơn mới có tác dụng.

3. Dấu chuẩn là hợp chất glicoprotein: Protein được tổng hợp ở các riboxom trên màng lưới nội chất hạt → đưa vào xoang của mạng lưới nội chất hạt → tạo thành túi → tới bộ máy gôn gi, tại đây protein hoàn thiện cấu trúc gắn thêm hợp chất saccarit → glicoprotein → đóng gói → đưa ra ngoài màng bằng xuất bào.

- Có sự nhận biết của tế bào là điều kiện sống còn để thực hiện chức năng của VSV vì: 

+ Có vai trò quan trong trong việc phân loại các tế bào, mô, cơ quan trong phát triển ở ĐV.

+ Loại bỏ tế bào lạ ( hoặc các mô ghép không đồng nhất) nhờ hệ thống miễn dịch
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	b(2 điểm)
	1. – ĐB ở mã bộ ba khởi đầu dịch mã ngăn cản quá trình dịch mã bình thường. Phức hợp tARN-met và tiểu phần nhỏ của riboxom không thể dò tìm thấy bộ ba mở đầu, nên không thể hình thành được phức hệ khởi đầu phiên mã. Nhưng thường thì khi codon mở đầu bị ĐB thì các codon mã hóa cho Met tiếp theo có thể thay thế cho codon mở đầu.

- ĐB ở vùng ranh giới nhận biết intron-exon ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện mARN bình thường, tạo ra các mARN bất thường. Trong đó:

+ Nếu quá trình loại intron không xảy ra: mARN có thể chứa intron, nên dài bất thường, sản phẩm dịch mã dài hơn bình thường có thể mất cấu trúc không gian và mất chức năng.

+ Nếu quá trình cắt nối nhận vị trí cắt intron kế cận, quá trình cắt nối có thể loại bỏ exon ở giữa-> mARN ngắn hơn bình thường, thường mất chức năng.

- ĐB mất cặp nu trong vùng exon: ĐB dịch khung làm thay đổi thành phần các bộ ba mã hóa tính từ điểm xảy ra ĐB -> hành loạt aa bị thay thế-> protein mất chức năng.

- ĐB mất bộ ba kết thúc dịch mã: 

+ Làm cho sự dịch mã không kết thúc đúng điểm, chuỗi polypeptit bổ sung các aa mới-> làm bất hoạt hay giảm hoạt tính protein.

+ Kết thúc dịch mã không xảy ra, riboxom bị ứ đọng lại trên mARN, chuỗi polypeptit bất thường cần tARN để kết thúc dịch mã.

2. – Không ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc, nếu ĐB không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với vùng vận hành O, cũng như khả năng liên kết protein ức chế với lactozo.

- Có ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc

+ Tăng biểu hiện của các gen cấu trúc: nếu ĐB làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế với vùng vận hành 

+ Giảm biểu hiện của các gen cấu trúc: nếu ĐB làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế với vùng vận hành 

+ Làm mất khả năng biểu hiện của các gen cấu trúc: nếu ĐB làm mất khả năng liên kết của protein ức chế với đường lactozo nhưng không làm ảnh hưởng đến liên kết của protein ức chế với vùng vận hành 

+ Các gen cấu trúc biểu hiện liên tục: nếu ĐB làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc không tổng hợp được protein ức chế ( ĐB vô nghĩa).
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